

	[image: ]    UBND QUẬN BA ĐÌNH
 TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ

           ĐỀ CHÍNH THỨC
 
             (Đề kiểm tra gồm 01 trang)
	                ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2022-2023
                              
                    Môn: Ngữ văn 9
                  Ngày kiểm tra: 11/3/2023
                  Thời gian làm bài: 90 phút



PHẦN I (6.0 điểm)   Trong bài thơ “Đất nước”, nhà thơ Nguyễn Đình Thi có những câu thơ cảm nhận về mùa thu thật tinh tế:             
                           “Sáng mát trong như sáng năm xưa
                             Gió thổi mùa thu hương cốm mới”
Câu 1. Bài thơ “Sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh cũng có những câu thơ cảm nhận về mùa thu với những nét tương đồng. Hãy ghi lại những câu thơ đó và cho biết hoàn cảnh sáng tác, mạch cảm xúc của thi phẩm này.
Câu 2. Xét về cấu tạo, từ “chùng chình” trong câu thơ Sương chùng chình qua ngõ  thuộc loại từ nào? Giải thích ngắn gọn nghĩa và nêu hiệu quả nghệ thuật của từ đó trong câu thơ.
Câu 3. Ở khổ thơ thứ hai của bài thơ “Sang thu”, nhà thơ Hữu Thỉnh đã tái hiện bức tranh thiên nhiên chuyển mùa trong không gian cao và rộng.
Sử dụng câu văn trên làm câu chủ đề, em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch. Trong đoạn văn, có sử dụng hợp lí một thành phần cảm thán và một phép thế để liên kết câu (gạch chân và chú thích rõ).
PHẦN II (4.0 điểm)
	Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
	   PGS.TS. Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng) đều có chứa các thành phần hóa chất rất độc hại cho sức khoẻ, nhiều hóa chất tương tự như thuốc lá truyền thống, nhiều hóa chất khác với thuốc lá truyền thống. […] Theo Tổ chức Y tế thế giới, các sản phẩm thuốc lá truyền thống hay thế hệ mới đều độc hại đối với sức khỏe và cho đến nay, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tác hại của các loại thuốc lá thế hệ mới. Sự "mới lạ" của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn (kẹo, trái cây,..) cùng những lời quảng cáo: không gây hại, "văn hóa hút thuốc lành mạnh", sành điệu, thuốc lá thế hệ mới… đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của "tuổi mới lớn" và nhanh chóng xâm nhập vào trường học.
	   [image: C:\Users\DELL\Documents\thuoc-la-dien-tu-bay-chet-nguoi-voi-gioi-tre.jpg]


(Trích suckhoedoisong.vn)
Câu 1. Em hãy nêu công dụng của dấu ngoặc kép và ý nghĩa của từ ngữ đặt trong dấu ngoặc kép đó ở phần in đậm của đoạn trích trên.
Câu 2. Theo tác giả, điều gì khiến thuốc lá điện tử được các bạn trẻ ưa chuộng và nhanh chóng xâm nhập học đường?
Câu 3. Qua đoạn trích trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về thực trạng có một số học sinh hút thuốc lá điện tử.
Ghi chú:            Điểm phần I: 1 (1,25 điểm), 2 (1,25 điểm), 3 (3.5 điểm)
   Điểm phần II: 1 (1,0 điểm), 2 (0,5 điểm), 3 (2,5 điểm)
--------------HẾT-----------
	TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ
         NHÓM VĂN 9
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
 MÔN NGỮ VĂN 9 
( Năm học 2022 -2023)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I (6 điểm)

	


Câu 1
(1,25 điểm)
	· - HS ghi lại chính xác hai câu đầu của bài “Sang thu” 
- Hoàn cảnh sáng tác: cuối năm 1977, đất nước đã thống nhất. 
- Mạch cảm xúc: Đầu tiên là cảm xúc trước mùa thu của thiên nhiên, đất trời, sau đó là những suy ngẫm, chiêm nghiệm về mùa thu của đời người. 
· (Hoặc học sinh trả lời bám vào bố cục vẫn được chấp nhận.)
	0,5
0,25
0,5 

	

Câu 2
(1,25 điểm)
	· - Xét về cấu tạo, từ “chùng chình” thuộc loại từ láy. 
· - “Chùng chình”:  cố ý đi chậm lại.                
· - Hiệu quả nghệ thuật:
· + Giúp câu thơ giàu hình ảnh
+ Giúp người đọc cảm nhận được làn sương như mang tâm trạng của con người cố ý chậm lại, quấn quýt, lưu luyến, bịn rịn nơi đường làng. 
+ Thể hiện tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên, …của tác giả
	0,25
0,25


0,25
0,25

0,25

	







Câu 3
(3,5 điểm)
	*  Hình thức:
- Đảm bảo dung lượng: +12 câu.                                                 
- Đúng phương pháp lập luận diễn dịch, viết đúng câu chủ đề.                                     
* Tiếng Việt: Sử dụng đúng một thành phần cảm thán và một phép thế để liên kết câu (có gạch chân, chú thích rõ).                                                                         
* Nội dung: Cần bám sát ngữ liệu, biết khai thác hiệu quả tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, đối lập, …) làm nổi bật những ý cơ bản:
- Hình ảnh dòng sông, cánh chim: 
+ Biện pháp nhân hóa + từ láy “dềnh dàng”:
Tả hình ảnh dòng sông chảy chậm lại, lững lờ, thong thả; lòng người cũng có chút dùng dằng, lưu luyến, bịn rịn với mùa hạ.
Gợi liên tưởng đến hình ảnh con người, sau khi đi qua những sôi nổi, giông bão của tuổi trẻ, giờ muốn được sống chậm lại, nghỉ ngơi.
+ Biện pháp nhân hóa + từ láy “chim vội vã”: sự hối hả, gấp gáp hơn của những cánh chim di cư tránh rét khi cảm nhận những đợt gió heo may đang ùa về.
=> gợi tả những động thái trái chiều nhau của sự vật nhưng cũng rất đặc trưng cho cảnh sắc sang thu.
+ Các từ “được lúc” và “bắt đầu”: sự tinh tế của tác giả khi thể hiện sự mới chớm, bắt đầu thay đổi của thiên nhiên lúc giao mùa.
- Hình ảnh đám mây được nhân hóa + chữ “vắt”: hình ảnh độc đáo, sáng tạo
+ Gợi hình ảnh lãng mạn: đám mây như một tấm khăn voan, nhẹ nhàng buông lơi giữa bầu trời.
+ Hữu hình hóa bước đi của thời gian: khiến đám mây trở thành nhịp cầu thời gian duyên dáng, yểu điệu nối giữa hai mùa.
+ Gợi được tình người: dùng dằng, bịn rịn, nửa như lưu luyến mùa hè, nửa muốn nghiêng về mùa thu.
- Cảm xúc của con người lúc sang thu: yêu thiên nhiên, bâng khuâng, xao xuyến, say sưa trước cảnh đẹp của vạn vật.
- Nghệ thuật: HS khái quát được nghệ thuật hoặc phân tích đầy đủ các yếu tố nghệ thuật trong đoạn văn.                                                          
* Lưu ý: 
- Nếu HS có cảm nhận sáng tạo nhưng hợp lí, giáo viên vẫn cho điểm tối đa.
- Phần nội dung, nếu học sinh chỉ diễn xuôi khổ thơ, không chú ý khai thác các tín hiệu nghệ thuật thì chỉ được không quá 1,0 điểm.
- HS mắc từ 2 lỗi diễn đạt, dùng từ trở lên thì trừ 0,25 điểm.
	0,5


0,5







1











0,75





0,25

0,5

	Phần II (4 điểm)

	Câu 1
(1 điểm)
	- Tác dụng của dấu ngoặc kép: Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt.
- Ý nghĩa: nhấn mạnh các đối tượng trong độ tuổi vị thành niên (hoặc thanh thiếu niên).
* Nếu học sinh trả lời:  nhấn mạnh về đặc điểm của tuổi mới lớn: thích thể hiện bản thân, thích gây sự chú ý, cái tôi cao…vẫn cho điểm
	0,5

[bookmark: _GoBack]
0,5

	Câu 2
(0,5 điểm)
	HS nêu được: 
Sự "mới lạ" của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn (kẹo, trái cây,..) cùng những lời quảng cáo: không gây hại, "văn hóa hút thuốc lành mạnh", sành điệu, thuốc lá thế hệ mới… đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của "tuổi mới lớn" và nhanh chóng xâm nhập vào trường học.
	

0,5




	






Câu 3
(2,5 điểm)
	* Hình thức: Đúng hình thức đoạn văn nghị luận, có sự kết hợp các phương thức biểu đạt, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, diễn đạt lưu loát, độ dài khoảng 2/3 trang giấy thi.
* Nội dung: 
- Nêu vấn đề: hiện tượng hút thuốc lá điện tử trong học sinh hiện nay.

- Giải thích khái niệm:
  Thuốc lá điện tử là thiết bị mô phỏng chức năng của thuốc lá truyền thống. Nhưng khác với thuốc lá thường, thuốc lá điện tử không tạo khói mà tạo ra luồng hơi có mùi vị và cảm giác giống thuốc lá thật. 

- Thực trạng của việc hút thuốc lá điện tử trong học sinh.

- Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)

- Tác hại của việc hút thuốc lá điện tử đối với bản thân học sinh, gia đình, xã hội

- Giải pháp khắc phục hiện tượng trên.

- Liên hệ bản thân
* Lưu ý: 
Nếu học sinh ghép phần liên hệ bản thân vào giải pháp thì vẫn cho điểm
	0,25



0,25



0,25


0,25

0,25

0,5


0,5

0,25




image1.jpeg




image2.jpeg
THUCLABENT-

wiighitcipriingciniio
reuyhdenstckin v chde
pépslimginet.






    


UBND QU


?


N


 


BA Đ


ÌNH


 


 


TRƯ


?


NG THCS GI


?


NG VƠ


 


 


           


Đ


?


 


CHÍ


NH TH


?


C


 


 


 


             


(Đ


?


 


ki


?


m tra


 


g


?


m 01 trang)


 


                


Đ


?


 


KI


?


M TRA GI


?


A H


?


C KĚ II 


 


NĂM H


?


C 2022


-


2023


 


                         


 


    


 


              


   


  


 


Môn: 


Ng


?


 


văn 


9


 


            


      


Ngày ki


?


m tra: 11/3/2023


 


          


      


  


Th


?


i gian làm bài:


 


90 phút


 


 


PH


?


N I


 


(6


.0 


đi


?


m) 


  


Trong bài thơ “


Đ


?


t nư


?


c”


, nhà thơ Nguy


?


n Đ


ình Thi có nh


?


ng câu thơ c


?


m 


nh


?


n 


v


?


 


mùa thu th


?


t tinh t


?


:


             


 


                          


 


“


Sáng


 


mát trong như sáng năm xưa


 


                          


  


 


Gió th


?


i mùa thu hương c


?


m m


?


i


”


 


Câu 1.


 


Bài thơ 


“


Sang thu


”


 


c


?


a nhà thơ H


?


u Th


?


nh c


u


ng có nh


?


ng câu thơ


 


c


?


m 


nh


?


n v


?


 


mùa thu 


v


?


i nh


?


ng nét 


tương


 


đ


?


ng


. 


Hăy ghi l


?


i nh


?


ng câu thơ đó 


và cho bi


?


t 


hoàn c


?


nh 


sáng tác


, m


?


ch 


c


?


m xúc c


?


a thi ph


?


m


 


này.


 


Câu 2. 


Xét v


?


 


c


?


u t


?


o, t


?


 


“chùng ch́nh” 


trong


 


câu thơ 


Sương chùng ch


ình qua ngõ


 


 


thu


?


c lo


?


i 


t


?


 


nào? Gi


?


i thích ng


?


n g


?


n ngh


i


a và nêu hi


?


u qu


?


 


ngh


?


 


thu


?


t c


?


a t


?


 


đó trong câu thơ.


 


Câu 3


. 


?


 


kh


?


 


thơ th


?


 


hai


 


c


?


a 


bài thơ 


“


Sang thu


”


, 


nhà thơ 


H


?


u


 


Th


?


nh 


đ


ă tái hi


?


n


 


b


?


c tranh thięn 


nhięn chuy


?


n můa trong không gian cao vŕ r


?


ng


.


 


S


?


 


d


?


ng câu văn trên làm câu ch


?


 


đ


?


, em hăy vi


?


t m


?


t đo


?


n văn kho


?


ng 12 câu theo phép 


l


?


p lu


?


n di


?


n d


?


ch. 


Trong đo


?


n văn,


 


có s


?


 


d


?


ng


 


h


?


p lí m


?


t


 


thŕnh ph


?


n c


?


m thán vŕ


 


m


?


t


 


phép th


?


 


đ


?


 


lięn k


?


t câu (g


?


ch chân vŕ chú thích rő).


 


PH


?


N II (4


.0 


đi


?


m)


 


 


Đ


?


c đo


?


n trích sau vŕ tr


?


 


l


?


i câu h


?


i.


 


   


PGS.TS. Phan Thu Phương 


-


 


Giám đ


?


c Trung tâm Hô h


?


p, 


B


?


nh vi


?


n B


?


ch Mai 


-


 


cho bi


?


t, các s


?


n ph


?


m thu


?


c lá th


?


 


h


?


 


m


?


i (thu


?


c lá đi


?


n t


?


, thu


?


c lá làm nóng) đ


?


u có ch


?


a các 


thành ph


?


n hóa ch


?


t r


?


t đ


?


c h


?


i cho s


?


c kho


?


, nhi


?


u hóa 


ch


?


t tương t


?


 


như thu


?


c lá truy


?


n th


?


ng, nhi


?


u hóa ch


?


t khác 


v


?


i thu


?


c lá truy


?


n th


?


ng. […] Theo T


?


 


ch


?


c Y t


?


 


th


?


 


gi


?


i, 


các s


?


n ph


?


m thu


?


c lá


 


truy


?


n th


?


ng hay th


?


 


h


?


 


m


?


i đ


?


u đ


?


c 


h


?


i đ


?


i v


?


i s


?


c kh


?


e và cho đ


?


n nay, ngày càng có nhi


?


u 


b


?


ng ch


?


ng cho th


?


y tác h


?


i c


?


a các lo


?


i thu


?


c lá th


?


 


h


?


 


m


?


i. S


?


 


"m


?


i l


?


" c


?


a thu


?


c lá đi


?


n t


?


 


v


?


i hương thơm h


?


p 


d


?


n (k


?


o, trái cây,..) cùng nh


?


ng l


?


i qu


?


ng cáo: 


không gây 


h


?


i, "văn hóa hút thu


?


c lŕnh m


?


nh", sành đi


?


u, thu


?


c lá th


?


 


h


?


 


m


?


i… đ


ã 


đánh trúng vào tâm l


ý thích th


?


 


hi


?


n cái tôi 


c


?


a "tu


?


i m


?


i l


?


n"


 


và nhanh chóng xâm nh


?


p vào trư


?


ng 


h


?


c.


 


   


 


(Trích 


suckhoedoisong.vn


)


 


Câu 1.


 


Em


 


hăy n


êu công d


?


ng c


?


a d


?


u 


ngo


?


c kép


 


và ư ngh


i


a c


?


a t


?


 


ng


?


 


đ


?


t trong d


?


u ngo


?


c kép 


đó 


?


 


ph


?


n in đ


?


m 


c


?


a


 


đo


?


n trích tręn.


 


Câu 2.


 


Theo tác gi


?


, đi


?


u gě khi


?


n thu


?


c lá đi


?


n t


?


 


đư


?


c các b


?


n tr


?


 


ưa chu


?


ng và nhanh chóng 


xâm nh


?


p h


?


c đư


?


ng?


 


Câu 3.


 


Qua đo


?


n trích tręn vŕ nh


?


ng hi


?


u bi


?


t xă


 


h


?


i, em hăy vi


?


t đo


?


n văn ngh


?


 


lu


?


n kho


?


ng 2/3 


trang gi


?


y thi trěnh bŕy 


suy ngh


i


 c


?


a em v


?


 


th


?


c tr


?


ng có m


?


t s


?


 


h


?


c sinh hút thu


?


c lá đi


?


n t


?


.


 


Ghi chú


:


 


           


Đi


?


m ph


?


n I: 1 


(1


,


2


5


 


đi


?


m),


 


2 


(1


,


25


 


đi


?


m),


 


3 


(3


.


5 đi


?


m)


 


 


  


Đi


?


m ph


?


n II: 1 


(


1


,0


 


đi


?


m),


 


2 


(


0,5


 


đi


?


m),


 


3 


(


2,5


 


đi


?


m)


 


----------


--


--


H


?


T


-


---


-------


 




     UBND QU ? N   BA Đ ÌNH     TRƯ ? NG THCS GI ? NG VÕ                 Đ ?   CHÍ NH TH ? C                     (Đ ?   ki ? m tra   g ? m 01 trang)                   Đ ?   KI ? M TRA GI ? A H ? C KÌ II    NĂM H ? C 2022 - 2023                                                              Môn:  Ng ?   văn  9                       Ngày ki ? m tra: 11/3/2023                        Th ? i gian làm bài:   90 phút  

  PH ? N I   (6 .0  đi ? m)     Trong bài thơ “ Đ ? t nư ? c” , nhà thơ Nguy ? n Đ ình Thi có nh ? ng câu thơ c ? m  nh ? n  v ?   mùa thu th ? t tinh t ? :                                              “ Sáng   mát trong như sáng năm xưa                                   Gió th ? i mùa thu hương c ? m m ? i ”   Câu 1.   Bài thơ  “ Sang thu ”   c ? a nhà thơ H ? u Th ? nh c u ng có nh ? ng câu thơ   c ? m  nh ? n v ?   mùa thu  v ? i nh ? ng nét  tương   đ ? ng .  Hãy ghi l ? i nh ? ng câu thơ đó  và cho bi ? t  hoàn c ? nh  sáng tác , m ? ch  c ? m xúc c ? a thi ph ? m   này.   Câu 2.  Xét v ?   c ? u t ? o, t ?   “chùng chình”  trong   câu thơ  Sương chùng ch ình qua ngõ     thu ? c lo ? i  t ?   nào? Gi ? i thích ng ? n g ? n ngh i a và nêu hi ? u qu ?   ngh ?   thu ? t c ? a t ?   đó trong câu thơ.   Câu 3 .  ?   kh ?   thơ th ?   hai   c ? a  bài thơ  “ Sang thu ” ,  nhà thơ  H ? u   Th ? nh  đ ã tái hi ? n   b ? c tranh thiên  nhiên chuy ? n mùa trong không gian cao và r ? ng .   S ?   d ? ng câu văn trên làm câu ch ?   đ ? , em hãy vi ? t m ? t đo ? n văn kho ? ng 12 câu theo phép  l ? p lu ? n di ? n d ? ch.  Trong đo ? n văn,   có s ?   d ? ng   h ? p lí m ? t   thành ph ? n c ? m thán và   m ? t   phép th ?   đ ?   liên k ? t câu (g ? ch chân và chú thích rõ).   PH ? N II (4 .0  đi ? m)     Đ ? c đo ? n trích sau và tr ?   l ? i câu h ? i.  

    PGS.TS. Phan Thu Phương  -   Giám đ ? c Trung tâm Hô h ? p,  B ? nh vi ? n B ? ch Mai  -   cho bi ? t, các s ? n ph ? m thu ? c lá th ?   h ?   m ? i (thu ? c lá đi ? n t ? , thu ? c lá làm nóng) đ ? u có ch ? a các  thành ph ? n hóa ch ? t r ? t đ ? c h ? i cho s ? c kho ? , nhi ? u hóa  ch ? t tương t ?   như thu ? c lá truy ? n th ? ng, nhi ? u hóa ch ? t khác  v ? i thu ? c lá truy ? n th ? ng. […] Theo T ?   ch ? c Y t ?   th ?   gi ? i,  các s ? n ph ? m thu ? c lá   truy ? n th ? ng hay th ?   h ?   m ? i đ ? u đ ? c  h ? i đ ? i v ? i s ? c kh ? e và cho đ ? n nay, ngày càng có nhi ? u  b ? ng ch ? ng cho th ? y tác h ? i c ? a các lo ? i thu ? c lá th ?   h ?   m ? i. S ?   "m ? i l ? " c ? a thu ? c lá đi ? n t ?   v ? i hương thơm h ? p  d ? n (k ? o, trái cây,..) cùng nh ? ng l ? i qu ? ng cáo:  không gây  h ? i, "văn hóa hút thu ? c lành m ? nh", sành đi ? u, thu ? c lá th ?   h ?   m ? i… đ ã  đánh trúng vào tâm l ý thích th ?   hi ? n cái tôi  c ? a "tu ? i m ? i l ? n"   và nhanh chóng xâm nh ? p vào trư ? ng  h ? c.       

(Trích  suckhoedoisong.vn )   Câu 1.   Em   hãy n êu công d ? ng c ? a d ? u  ngo ? c kép   và ý ngh i a c ? a t ?   ng ?   đ ? t trong d ? u ngo ? c kép  đó  ?   ph ? n in đ ? m  c ? a   đo ? n trích trên.   Câu 2.   Theo tác gi ? , đi ? u gì khi ? n thu ? c lá đi ? n t ?   đư ? c các b ? n tr ?   ưa chu ? ng và nhanh chóng  xâm nh ? p h ? c đư ? ng?   Câu 3.   Qua đo ? n trích trên và nh ? ng hi ? u bi ? t xã   h ? i, em hãy vi ? t đo ? n văn ngh ?   lu ? n kho ? ng 2/3  trang gi ? y thi trình bày  suy ngh i  c ? a em v ?   th ? c tr ? ng có m ? t s ?   h ? c sinh hút thu ? c lá đi ? n t ? .   Ghi chú :               Đi ? m ph ? n I: 1  (1 , 2 5   đi ? m),   2  (1 , 25   đi ? m),   3  (3 . 5 đi ? m)        Đi ? m ph ? n II: 1  ( 1 ,0   đi ? m),   2  ( 0,5   đi ? m),   3  ( 2,5   đi ? m)   ---------- -- -- H ? T - --- -------  

